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Năm học 2016 – 2017


	TT
	Họ và tên
	Dạy môn, lớp
	TS

HS
	Buổi dạy
	Kiêm nghiệm
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Thanh
	1A
	30
	Cả ngày
	CTCĐ
	

	2
	Nguyễn Thị Hải Yến
	1B
	30
	Cả ngày
	TP tổ 1
	

	3
	Nguyễn Thị Giang
	1C
	35
	Cả ngày
	TT tổ 1
	

	4
	Treo
	1D
	27
	Cả ngày
	
	

	5
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	2A
	42
	Cả ngày
	TT tổ 2+3
	

	6
	Phùng Văn Tích
	2B
	40
	Cả ngày
	
	

	7
	Treo
	2C
	36
	Cả ngày
	
	

	8
	Lê Thị Hải
	3A
	33
	Cả ngày
	
	

	9
	Nguyễn Thị Hương
	3B
	33
	Cả ngày
	
	

	10
	Phùng Thị Oanh
	3C
	37
	Cả ngày
	TP tổ 2+3
	

	11
	Đặng Thị Đường
	3D
	33
	Cả ngày
	
	

	12
	Nguyễn Thị Ngọc Dung 
	4A
	31
	Cả ngày
	TT tổ 4+5
	

	13
	Nguyễn Thỳy Vinh
	4B
	27
	Cả ngày
	
	

	14
	Lê Thị Bích Năm
	4C
	27
	Cả ngày
	
	

	15
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	4D
	26
	Cả ngày
	
	

	16
	Nguyễn Thị Tâm
	5A
	38
	Cả ngày
	
	

	17
	Nguyễn Thị Vân
	5B
	37
	Cả ngày
	
	

	18
	Hoàng Thị Minh Phương
	5C
	37
	Cả ngày
	TP tổ 4+5
	

	19
	Đặng Thị Hũa
	Họa
	
	K1+3
	TBTTND
	

	20
	Bùi Văn Hải
	Họa
	
	K2+4+5
	
	

	21
	Mầu Thu Hương
	Nhạc
	
	K1-5
	TKHĐ
	

	22
	Hà Ngọc Kiên
	Thể dục
	
	K1+5
	Tổng đội
	

	23
	Nguyễn Thị Nhung
	Tiếng Anh
	
	K3A, 4,5
	Bớ thư ĐTN
	

	24
	Phùng Thị Thu
	Thư viện
	
	
	
	

	25
	Phựng Thị Thỏi
	Kế toán
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	Văn thư
	
	
	TT tổ VP
	

	27
	Nguyễn Thị Thùy
	Thiết bị
	
	
	
	

	28
	Cù Thị Hạnh
	Hiệu trưởng
	Phụ trách chung, công tác tổ chức, thi đua, tài chính.

	29
	Đặng Thị Hồng Liên
	PHT
	Phụ trách chuyên môn 4,5, phổ cập, LĐVS, Bán trú, Trường chuẩn, Văn thể, 

	30
	Bùi Thị Đắc
	PHT
	Phụ trách chuyên môn 1,2,3, thống kê- báo cáo,thư viện – thiết bị, Kiểm định, CSVC


	Nơi nhận:

- PGD&ĐT (b/c)

- BGH-TTCM

- Lưu VT
	Vân Hội, ngày 01 tháng 8 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

Cï ThÞ H¹nh


